THƯ VIỆN GIỚI THIỆU SÁCH
QUÍ 1.2022


1. SÁCH NGHIÊN CỨU (Từ NCVL.1403 đến NCVL.1426; NCVV.7381 đến NCVV.7424)


	KÍ HIỆU
	TÊN SÁCH

	NCVL.1403
NCVL.1404
	Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch, chống phá Đại hội XIII của Đảng / Vũ Văn Hiền .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021 .- 299tr.; 24cm.
Tập 2

	NCVL.1405
	Nâng cao hiệu quả trong hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn của Trường chính trị đối với trung tâm chính trị cấp huyện .- Bến Tre.: Cty TNHH SX-TM-DV In Thành Thành Công, 2021 .- 100tr.; 24cm.	

	NCVL.1406
NCVL.1407
	Phát huy tinh thần tiên phong mở đường, mở bến đường Hồ Chí Minh trên biển phát triển Bến Tre về hướng đông .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021 .- 384tr.; 24cm.	
Tóm tắt:
Sách là kỷ yếu hội thảo khoa học do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021), “Đoàn tàu không số” và 75 năm thực hiện chuyến vượt biển ra bắc đầu tiên (1946-2021).

	NCVL.1408
NCVL.1409
NCVL.1426
	Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Phú Trọng .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2022 .- 464tr.; 24cm.

	NCVL.1410

	Niềm tin yêu của Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2022 .- 623tr.; 24cm.	

	NCVL.1411
NCVL.1412

	Lý luận về nhà nước và pháp luật / Phan Trung Hiền .- Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2022 .- 228tr.; 24cm.	
Quyển 2

	NCVL.1413
NCVL.1414

	Giáo trình Luật hành chính Việt Nam / Phan Trung Hiền .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2018 .- 464tr.; 24cm.	
Phần 1 - Những vấn đề chung của Luật hành chính

	NCVL.1415
NCVL.1416
	Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh / Trần Trọng Trung .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021 .- 910tr.; 24cm.

	NCVL.1417


	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021 .- 766tr.; 24cm.	
Tập 1: (1930-1954) Q.1 (1930-1945)

	NCVL.1418
NCVL.1419

	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021 .- 675tr.; 24cm.	
Tập 1: (1930-1954) Q.2 (1945-1954)

	NCVL.1420
NCVL.1421

	Thị trường, nhà nước và người dân / Diane Coyle; Dương Hải Hà,….- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021 .- 487tr.; 24cm.
Trích nội dung:
- Nhà nước và thị trường;
- Làm cho thị trường hoạt động: Điều tiết và cạnh tranh;
- Vai trò của chính phủ trong sản xuất;
- Lựa chọn tập thể;
- Các chính sách hành vi;
- Nghèo đói, bất bình đẳng và vai trò của nhà nước;
- Sự thất bại của chính phủ;
- Bằng chứng và các chính sách kinh tế.

	NCVL.1422
NCVL.1423

	Xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam / Phạm Minh Điển, Hoàng Xuân Hòa,… .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021 .- 407tr.; 24cm.	
Trích nội dung:
- Cơ sở lý luận về nền kinh tế thị trường và các tiêu chí của các nền kinh tế thị trường trên thế giới;
- Thực trạng xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam và những vấn đề đặt ra để đáp ứng với các quy định quốc tế;
- Một số đề xuất xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong thời gian tới.

	NCVL.1391
NCVL.1392
NCVL.1424
NCVL.1425
	Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội : Sách chuyên khảo / Mai Đức Ngọc .- H.: Lý luận chính trị, 2021 .- 319tr.; 24cm.
Trích nội dung:
- Một số vấn đề lý luận về định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay;
- Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay - Kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra;
- Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

	NCvv.7381
NCvv.7382
	Xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Tuấn .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021 .- 359tr.; 21cm.
Trích nội dung:
- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng;
- Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.

	NCvv.7383
NCvv.7384
	Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam : Sách chuyên khảo / Cao Vũ Minh .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021 .- 170tr.; 21cm.
Trích nội dung:
- Những vấn đề lý luận và pháp lý về tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam;
- Thực trạng pháp luật liên quan đến tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh ở Việt Nam.

	NCvv.7385
NCvv.7386
	So sánh Luật Doanh nghiệp năm 2020 với Luật Doanh nghiệp năm 2014 / Cao Vũ Minh .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021 .- 535tr.; 21cm.

	NCvv.7387
NCvv.7388
	Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các Nghị định hướng dẫn thi hành .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021 .- 531tr.; 21cm.

	NCvv.7389
NCvv.7390
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự kế thừa, vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021 .- 451tr.; 21cm.
Tóm tắt:
Nội dung sách tập hợp hơn 30 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận phần lớn đã đăng trên Tạp chí Tổ chức nhà nước trong thời gian qua. Các bài viết dù tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau nhưng đều tập trung phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ và sự kế thừa, vận dụng tư tưởng đó vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

	NCvv.7391
NCvv.7392
	Kiến thức và kỹ năng dành cho cán bộ dân vận cấp cơ sở / Lương Trọng Thành .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021 .- 278tr.; 21cm.
Trích nội dung:
- Một số vấn đề lý luận về công tác dân vận;
- Một số kỹ năng dành cho cán bộ dân vận cấp cơ sở.

	NCvv.7393
NCvv.7394
	Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương theo pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Hà Ngọc Anh .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021 .- 278tr.; 21cm.
Trích nội dung:
- Những vấn đề lý luận về trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương;
- Thực trạng trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương theo pháp luật Việt Nam;
- Quan điểm và giải pháp tăng cường trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay.

	NCvv.7395

	Luật Cư trú : Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2021 .- H.: Tư pháp, 2021 .- 58tr.; 19cm.

	NCvv.7396

	Luật Bảo vệ môi trường : Được thông qua ngày 17/11/2020 .- H.: Tư pháp, 2021 .- 311tr.; 19cm.

	NCvv.7397

	Luật xử lý vi phạm hành chính : Sửa đổi, bổ sung năm 2020 .- H.: Tư pháp, 2021 .- 247tr.; 19cm.

	NCvv.7398

	Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội Đảng ta .- H.: Thông tin và truyền thông, 2020 .- 332tr.; 21cm.
Trích nội dung:
- Nguyễn Ái Quốc với việc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội lần thứ II của Đảng;
- Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội lần thứ III của Đảng.

	NCvv.7399
NCvv.7400


	100 điều nên biết về cách mạng tháng Tám 1945 / Hà Nguyễn .- H.: Thông tin và truyền thông, 2020 .- 332tr.; 21cm.
Tóm tắt:
Nội dung sách được thể hiện dưới dạng 100 câu hỏi – đáp toàn bộ diễn biến lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) và Đại thắng mùa xuân 1975 nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2020).

	NCvv.7401
NCvv.7402
NCvv.7403

	Thành phố thông minh - Kinh nghiệm thế giới và sự vận dụng của Việt Nam / Trần Quang Phú .- H.: Lý luận chính trị, 2021 .- 214tr.; 21cm.
Trích nội dung:
- Lý luận về phát triển thành phố thông minh;
- Kinh nghiệm phát triển thành phố thông minh trên thế giới;
- Thực trạng phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam giai đoạn 2007-2018;
- Quan điểm, chính sách và giải pháp phát triển thành phố thông minh ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

	NCvv.7404
NCvv.7405
NCvv.7406

	Các giải pháp phòng, chống lũng đoạn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam hiện nay / Đào Ngọc Báu .- H.: Lý luận chính trị, 2021 .- 214tr.; 21cm.
Trích nội dung:
- Cơ sở lý luận về phòng, chống lũng đoạn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN;
- Thực trạng phòng, chống lũng đoạn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam;
- Quan điểm, giải pháp phòng, chống lũng đoạn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam.

	NCvv.7407
NCvv.7408
NCvv.7409

	Giáo dục và thực hành văn hóa chính trị trong Đảng bộ các xã, phường ở thành phố Hồ Chí Minh / Phan Công Khanh .- H.: Lý luận chính trị, 2021 .- 174tr.; 21cm.
Trích nội dung:
- Cơ sở lý luận về phòng, chống lũng đoạn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN;
- Thực trạng phòng, chống lũng đoạn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam;
- Quan điểm, giải pháp phòng, chống lũng đoạn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam.

	NCvv.7410
NCvv.7411
NCvv.7412

	Ảnh hưởng của "Tư duy nhiệm kỳ" tới hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay / Lê Thị Thanh Hà .- H.: Lý luận chính trị, 2021 .- 174tr.; 21cm.
Trích nội dung:
- "Tư duy nhiệm kỳ" và ảnh hưởng của nó tới hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý - Một số vấn đề lý luận;
- Ảnh hưởng của “tư duy nhiệm kỳ” tới hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và nguyên nhân;
- Một số quan điểm và giải pháp cơ bản khắc phục ảnh hưởng của "Tư duy nhiệm kỳ" tới hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay.

	NCvv.7413
NCvv.7414
NCvv.7415

	Chủ nghĩa xã hội hiện thực trong thời đại ngày nay : Trường hợp Trung Quốc qua Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Hoàng Hà, Nguyễn Văn Quyết .- H.: Lý luận chính trị, 2021 .- 159tr.; 21cm.
Trích nội dung:
- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới hiện nay;
- Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới qua Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc;
- Một số bài học tham khảo và những vấn đề đặt ra từ mô hình chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới với chủ nghĩa xã hội hiện thực hiện nay.

	NCvv.7416
NCvv.7417
NCvv.7418

	Xây dựng đạo đức xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới / Lê Văn Lợi .- H.: Lý luận chính trị, 2021 .- 294tr.; 21cm.
Trích nội dung:
- Cơ sở lý luận của việc xây dựng đạo đức xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới;
- Xây dựng đạo đức xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới – Thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra;
- Phương hướng, giải pháp xây dựng đạo đức xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

	NCvv.7419

	Cách mạng công nghiệp 4,0 dưới góc độ kinh tế học / Nicholas Johnson, Brendan Markey – Towler; Đinh Trọng Minh, Trần Anh Đức .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021 .- 335tr.; 21cm.
Trích nội dung:
- Các cuộc cách mạng công nghiệp: Chúng là gì, tại sao, chúng quan trọng, phân tích chúng như thế nào?
- Internet siêu cạnh tranh, siêu tăng trưởng và cuộc tranh giành sự chú ý trên thị trường toàn cầu;
- Trí tuệ nhân tạo tự động hóa và mở rộng triệt để khả năng của con người.

	NCvv.7420
NCvv.7421

	Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới / Lê Thị Chiên .- H.: Lý luận chính trị, 2021 .- 302tr.; 21cm.
Trích nội dung:
Nội dung sách là tập hợp những bài viết của tác giả trong việc nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản của Triết học Mác-Lênin, từ đó đề xuất bổ sung, phát triển những nội dung mới cho phù hợp với thực tiễn, đồng thời đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận những giá trị cốt lõi, bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

	NCvv.7422

	Thiết chế xã hội và kiểm soát tham nhũng / Phạm Minh Anh .- H.: Lý luận chính trị, 2021 .- 199tr.; 21cm.
Trích nội dung:
- Thiết chế xã hội và kiểm soát xã hội - Một số vấn đề lý luận;
- Vai trò của một số thiết chế xã hội trong kiểm soát tham nhũng;
- Một số nhận định, phương hướng và giải pháp phát huy vai trò của thiết chế xã hội trong kiểm soát tham nhũng.

	NCvv.7423
NCvv.7424


	Think-Tanks và đổi mới quá trình chính sách / Trần Thị Thanh Thủy .- H.: Lý luận chính trị, 2021 .- 278tr.; 21cm.
Trích nội dung:
- Chính sách và quá trình chính sách;
- Think-Tanks và quá trình chính sách;
- Sự tham gia của think-tanks trong quá trình chính sách ở Việt Nam hiện nay.



2. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG, GIÁO TRÌNH 
	KÍ HIỆU
	TÊN SÁCH

	GTTK.2000
đến
GTTK.2004

	Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp / Đặng Xuân Hoan, Lương Thanh Cường .- H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2021 .- 630tr.; 24cm.
Tập 1: Kiến thức nâng cao
Trích nội dung:
- Tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật;
- Quản lý công trong xu thế phát triển;
- Quản lý tổ chức và nhân sự hành chính nhà nước trước những thách thức hiện nay;
- QLNN về kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế;
- Đổi mới QLNN về cung ứng dịch vụ công;
- Định hướng đổi mới QLNN đối với ngành, lĩnhh vực xã hội;
- QLNN về an ninh phi truyền thống;
- Chính phủ số;
- Văn hóa công vụ và trách nhiệm công vụ.
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Tập 2: Kỹ năng
Trích nội dung:
- Kỹ năng phân tích chính sách công;
- Kỹ năng xây dựng và quản lý chiến lược trong khu vực công;
- Kỹ năng quản lý xung đột;
- Kỹ năng quản lý áp lực công việc và tạo động lực làm việc;
- Kỹ năng quản lý sự thay đổi;
- Kỹ năng ủy quyền trong thực thi công vụ;
- Kỹ năng xây dựng và quản lý dực án, đề án;
- Kỹ năng tư duy phân tích và tư duy hệ thống;
- Kỹ năng quản lý tình huống khẩn cấp;
- Kỹ năng đánh giá hiệu lực, hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật.
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